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	Số:          /TTr-TCTK


	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022


TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê




             Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 (Luật số 89) và Luật số 01/2021/QH15 ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Luật số 01), Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê (Nghị định số 94), Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số ...../2022/QĐ-TTg ngày ...../...../2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng cục Thống kê kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê (dự thảo Thông tư) với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

1. Cơ sở pháp lý
- Khoản 1 Điều 40 Luật Thống kê 2015 quy định chế độ báo cáo thống kê gồm: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành và Điều 42 quy định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành. Theo đó, chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thống kê) là chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. 

- Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày ...../...../2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Nghị định số …..).
- Quyết định số ...../2022/QĐ-TTg ngày ...../...../2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (Quyết định số .....).
- Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê (Thông tư số 05).
2. Sự cần thiết

Chế độ báo cáo thống kê là một trong những hình thức chủ yếu, quan trọng và được sử dụng lâu dài để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, đáp ứng kịp thời việc cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước. Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê ban hành theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 01), bao gồm 75 biểu đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho các Cục Thống kê thu thập; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê còn bao hàm những chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tuy phân công cho Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp nhưng cần thu thập từ các Bộ, ngành có phân tổ đến cấp tỉnh để tính toán chung.

Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01 là nguồn thông tin đầu vào phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ đến cấp tỉnh; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê có phân tổ đến cấp tỉnh; Thu thập thông tin phục vụ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; Biên soạn các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám Thống kê.

Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01 ngay sau khi ban hành hầu hết các Cục Thống kê đã thực hiện báo cáo đầy đủ, nghiêm túc để phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 01 cũng còn một số những bất cập, vướng mắc đòi hỏi cần phải xây dựng mới cho phù hợp, cụ thể như sau:
- Thứ nhất, các biểu báo cáo thống kê quy định theo Thông tư số 01 ban hành dựa trên căn cứ pháp lý là Danh mục chỉ tiêu tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật thống kê 2015; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Nghị định số 97); Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã (Quyết định số 54). Đến nay, các văn bản pháp lý trên đã hết hiệu lực, đòi hỏi Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho Cục Thống kê phải được xây dựng và ban hành cho phù hợp với Luật số 01, Nghị định số ….., Quyết định số …..

- Thứ hai, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số bất cập, vướng mắc như: Một số phân tổ trong biểu báo cáo thống kê theo Thông tư số 01 nằm ngoài chế độ báo cáo của các Sở, ngành nên không thể thu thập được; một số nội dung thu thập không còn phù hợp với các chỉ tiêu thống kê mới ban hành trong thời theo Luật số 01, Nghị định số ….., Quyết định số ….. Do đó, cần rà soát thiết kế lại các biểu báo cáo thống kê cho phù hợp.
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê có sự thay đổi (Luật số 01, Nghị định số ….., Quyết định số …..) và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, đòi hỏi Chế độ báo cáo Thống kê Ngành Thống kê phải được xây dựng mới cho phù hợp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích 

- Hoàn thiện hành lang pháp lý về xây dựng các hình thức thu thập thông tin thống kê bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Luật Thống kê (Luật số 89, Luật số 01, Nghị định số ….., Quyết định số …..).
- Khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thực hiện Thông tư số 01.

- Xây dựng các biểu mẫu thống kê nhằm thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với Cục Thống kê.
2. Quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng

a) Quan điểm chỉ đạo 

Dự thảo Thông tư  được xây dựng trên cơ sở các quan điểm sau:

- Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thống kê.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, chính xác, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê.

b) Nguyên tắc xây dựng 

Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

- Bảo đảm đáp ứng đầy đủ thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, bao gồm những chỉ tiêu thống kê đã được quy định trong Quyết định số ....., Thông tư số 05.
- Bảo đảm tính khả thi:

+ Tính khả thi được thể hiện ở các mặt: Thực hiện được trong thực tế, phù hợp với tổ chức và nguồn nhân lực của đơn vị thực hiện, bảo đảm khai thác tối đa thông tin thống kê từ hồ sơ hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. 

+ Tính khả thi còn được thể hiện ở mức độ chi tiết của phân tổ, kỳ cung cấp và phân công thu thập.

- Bảo đảm tính thống nhất:

+ Bảo đảm tính thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê. 

+ Không trùng lặp, chồng chéo.
- Bảo đảm tính so sánh:

Bảo đảm so sánh về thời gian, không gian. Bảo đảm so sánh số liệu thống kê qua các thời kỳ và bảo đảm so sánh với giữa các địa phương.

- Bảo đảm tính kịp thời:

+ Bảo đảm tính kịp thời của số liệu thống kê: Biểu thị độ trễ về thời gian giữa thời kỳ hay thời điểm số liệu thống kê phản ánh với thời điểm công bố số liệu.

+ Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền đưa, nhận báo cáo.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

-  Từ tháng 6/2022 Tổng cục Thống kê đã tiến hành soạn thảo và xây dựng dự thảo chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê.

- Tổng cục Thống kê đã có Công văn số ...../TCTK-TTDL ngày ...../...../2022 gửi đến các Cục Thống kê về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê ban hành theo Thông tư số 01. Trên cơ sở báo cáo của các Cục Thống kê, Tổng cục Thống kê đã có báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê.
- Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư: Ngày ...../...../2022, Tổng cục trưởng đã ban hành Quyết định số ...../QĐ-TCTK về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thống kê. Trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư.
- Tổng cục Thống kê đã tổ chức các buổi hội thảo với các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục Thống kê về dự thảo Thông tư.

- Ngày ..…/…../2022 Tổng cục Thống kê đã có Công văn số ..…/TCTK-TTDL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thống kê để trưng cầu ý kiến về dự thảo Thông tư

- Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 
- Ngày ..…/..…/2022, Tổng cục Thống kê đã có Công văn số …../TCTK-TTDL gửi Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến thẩm định đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư. 

- Ngày …../…../2022, dự thảo Thông tư đã được Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định.

- Ngày …../…../2022, Tổng cục Thống kê đã nhận được Công văn số …../BKHĐT-PC ngày …../…../2022 về việc thẩm định dự thảo Thông tư. 
Về cơ bản, các ý kiến thẩm định, góp ý đều nhất trí với sự cần thiết ban hành, nội dung chính của dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, các ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thống kê, Tổng cục Thống kê đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng ban hành Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục của Thông tư
Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành thống kê, gồm 05 điều (Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nội dung Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê; Trách nhiệm thi hành và Hiệu lực thi hành).
Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê gồm: đối tượng áp dụng; nội dung chế độ báo cáo thống kê; hướng dẫn, lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê. 
2. Nội dung Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê  

1. Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đơn vị nhận báo cáo: Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

3. Thời hạn báo cáo: Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu báo cáo.
4. Phương thức gửi báo cáo:

Các báo cáo thống kê được thực hiện dưới hình thức điện tử: Qua hệ thống phần mềm chế độ báo cáo điện tử. 

5. Hệ thống biểu mẫu bao gồm:

a) Danh mục và biểu mẫu báo cáo thống kê (gồm cột TT; Ký hiệu biểu; Tên biểu; Kỳ báo cáo và Ngày nhận báo cáo).
b) Các biểu mẫu báo cáo thống kê;

c) Giải thích và hướng dẫn cách ghi biểu.

- Lĩnh vực Tài khoản quốc gia: 08 biểu;

- Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản: 21 biểu;  

- Lĩnh vực thống kê Công nghiệp: 05 biểu;

- Lĩnh vực thống kê Vốn đầu tư và Xây dựng: 17 biểu;

- Lĩnh vực thống kê Thương mại và Dịch vụ: 21 biểu;

- Lĩnh vực thống kê Xã hội và Môi trường: 05 biểu.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, các ý kiến cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê. Tuy nhiên, còn ý kiến khác nhau về nội dung sau đây:

….

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê, Tổng cục Thống kê kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế, Bộ KHĐT;

- Lưu: VT, TCTK.
	TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hương


PAGE  

